NĂNG SUẤT VÀ SẢN LƯỢNG LÚA
(Chia theo huyện, thành phố)

	
	Thực hiện 

năm 2015
	   Sơ bộ thực hiện năm 2016
	% so năm 2016 với 2015

	Năng suất (Tạ/ha)
	
	
	

	Toàn tỉnh
	55,5
	56,6
	102,0

	TP Bắc Giang
	56,0
	56,6
	101,0

	Huyện Lục Ngạn
	52,7
	54,4
	103,3

	Huyện Lục Nam
	56,8
	57,5
	101,3

	Huyện Sơn Động
	48,1
	48,1
	100,0

	Huyện Yên Thế
	53,5
	53,7
	100,3

	Huyện Hiệp Hòa
	56,2
	56,7
	101,0

	Huyện Lạng Giang
	55,7
	56,7
	101,8

	Huyện Tân Yên
	53,7
	57,6
	107,2

	Huyện Việt Yên
	56,7
	57,1
	100,7

	Huyện Yên Dũng
	58,0
	58,6
	101,1

	Sản lượng (Tấn)
	
	
	

	Toàn tỉnh
	619.035
	619.793
	100,1

	  TP Bắc Giang
	22.184
	22.030
	99,3

	  Huyện Lục Ngạn
	38.360
	31.088
	81,0

	  Huyện Lục Nam
	95.460
	96.800
	101,4

	  Huyện Sơn Động 
	21.936
	21.958
	100.1

	  Huyện Yên Thế
	34.088
	35.151
	103,1

	  Huyện Hiệp Hòa
	92.552
	93.434
	101,0

	  Huyện Lạng Giang 
	81.695
	82.876
	101,4

	  Huyện Tân Yên
	71.932
	75.826
	105,4

	  Huyện Việt Yên
	73.418
	73.645
	100,3

	  Huyện Yên Dũng
	87.410
	86.985
	99,5


